
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi GDTC 14h00

Thầy Kiên sân bóngĐL01-K12     

CĐ 9+

Sáng

Chiều

ĐLZ1-K12
Sáng

Chiều

ĐCNA1 -K12
Sáng

Chiều

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

Chiều

ĐĐTA1 -K12

Sáng

Chiều

ĐL01-K12

Sáng

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2021-2022)

     ( Tuần từ 11-4-2022 đến 16-4-2022)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ngữ pháp 

tiếng Hàn 4
13h50

Viết tiếng 

Hàn 4
13h50

Nghe tiếng 

Hàn 4
13h50

Cô Thảo Online Cô Thư Online Cô Thúy Online

Kỹ năng đọc-

viết 4
13h-16h30

 Kỹ năng 

nghe - nói 4
13h-16h30

 Thi Kỹ 

năng nghe - 

nói 4, ngữ 

pháp 4

6-9
Kỹ năng 

đọc-viết 4

13h-

16h30

Cô Dược 402A
C.Phương 

Hoa
402A

C.Phương 

Hoa
MD105 Cô Dược 402A

Thực hành 

dịch 1

8h00-

11h00

Kỹ năng 

thuyết trình

8h00-

11h00

Cô Linh Zoom Cô Thu 402A

Tiếng Anh  

chuyên 

ngành 2 

1-5
Thực hành 

chế biến Âu 
1-5 Chính trị 8h20 

TH chế biến 

Âu 01A
1-5

Tiếng Anh  

CN 2
1-5

C. Thắm 304D T. Trung PTH C. Thủy Online T. Trung PTH C. Thắm 304D

Tổ chức sự 

kiện 
1-5

Nguyên Lý 

kế toán 
1-5

Thực hành 

NV Pha chế
7h30

QTKD 

Khách sạn
7h30 

C. Ngọc 

Anh 
MD105 T. Kết MD09 T. Chiến

PTH- Tầng 

6 
C. Thùy Anh MD101

CBMA01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-

K13

Sáng

Chiều

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13
Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thi  Hạch 

toán định 

mức 

8h 

TH chế biến 

Bánh- Lớp 

01A

1-5

TH chế biến 

Bánh- Lớp 

01B

1-5

Tầng 5 nhà 

A-Cs2

C. Thùy 

Anh 
PTH-Tầng 6 C. Thùy Anh 

PTH-Tầng 

6 

Luật Du lịch 6-10 Luật Du lịch 6-10
Tổ chức sự 

kiện 
6-10

T. Hưng MD08 T. Hưng MD08 T. Phương MD101

Lập trình 

với Java 1
6-10

Lập trình 

trực quan
6-10

Đồ họa ứng 

dụng 2
6-10

Thầy Nam P.máy D Cô Quỳnh 502A Cô Hiền 502A

Màu sắc 8h-11h Màu sắc 8h-11h

Thầy Cường 405A Thầy Cường 405A

Chế bản 

điện tử
6-9

Thầy Nghi P.máy D

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

CBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

Chiều

AHDDL01A-

K13

Chiều

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lập trình 

với Java 1
1-5

PTTK 

hướng đối 

tượng

7h30-9h30
Thương mại 

điện tử 
1-5

Thiết kế 

web nâng 

cao 

1-5

Thầy Nam 407A Cô Hạnh 407A Thầy Công 306A1 Cô Trà 405A

Thương mại 

điện tử 
1-5

PTTK 

hướng đối 

tượng

9h30-11h30
Lập trình 

trực quan 
1-5

Thiết kế 

web nâng 

cao 

1-5

Thầy Công 406A Cô Hạnh 406A Cô Quỳnh 407A Thầy Linh 407A

Màu sắc 8h-11h
Đồ họa hình 

động 
1-5 Màu sắc 8h-11h

Đồ họa hình 

động 
1-5

Thầy Cường 405A Cô Hồng 405A Thầy Cường 405A Cô Hồng 405A

Lập trình 

với Java 1
6-10

Lập trình 

trực quan
6-10

Đồ họa ứng 

dụng 2
6-10

Thầy Nam P.máy D Cô Quỳnh 502A Cô Hiền 502A

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Lập trình cơ 

bản với 

C/C++

15h-17h00
TKĐH với 

Illustrator
6-10

Cô Quỳnh 406A Thầy Kiên 405A

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Giáo dục thể 

chất
2-5

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

1-5
Giáo dục thể 

chất
2-5

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

1-5

Thi Chuẩn 

đoán và 

sửa chữa 

PAN ô tô

1-5

Thầy Kiên. Sân trường Thầy Thi PTH01 Thầy Kiên. Sân trường Thầy Thi PTH01 Thầy Thi PTH01

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

ôtô

6-10

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

ôtô

6-10

BD&SC HT 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

6-10

 Thi 

BD&SC HT 

điều hòa 

không khí 

trên ô tô

6-10

Thi 

BD&SC 

HT truyền 

động và HT 

di chuyển 

trên ôtô

6-10

Thầy Dũng PTH01 Thầy Dũng PTH01 Thầy Chất PTH01 Thầy Chất PTH01 Thầy Dũng PTH01

Giáo dục thể 

chất
2-5

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

ôtô

1-5
Giáo dục thể 

chất
2-5

Thi BD&SC 

HT điều hòa 

không khí 

trên ô tô

1-5

Thi 

BD&SC 

HT truyền 

động và HT 

di chuyển 

trên ôtô

1-5

Thầy Kiên. Sân trường Thầy Dũng PTH02 Thầy Kiên. Sân trường Thầy Chất PTH02 Thầy Dũng PTH02

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

Chuẩn đoán 

và sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

BD&SC HT 

truyền động 

và HT di 

chuyển trên 

ôtô

6-10

Thi Chuẩn 

đoán và 

sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

Thầy Thi PTH02 Thầy Thi PTH02 Thầy Dũng PTH02 Thầy Thi PTH02

Tổ chức 

hạch toán kế 

toán

13h-17h10

Tổ chức 

hạch toán kế 

toán

13h-17h10

Tổ chức 

hạch toán kế 

toán

13h-17h10

Kỹ thuật 

soạn thảo 

văn bản

13h-

17h10

Cô Hạnh 306A1 Cô Hạnh 402A Cô Hạnh 402A C. Hà 406A

ACNOT02B-

K13

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ACNOT02A-

K13 

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

7h30-

11h40

C. Tuyết MD105

Kỹ thuật 

soạn thảo 

văn bản

13h-

17h10

C. Hà 406A

Kỹ năng 

giao tiếp và 

đàm phán 

KD

7h30-11h40

Văn hóa 

kinh doanh 

và đạo đức 

kinh doanh

7h30-11h40

Nghiệp vụ 

xuất nhập 

khẩu

7h30-11h40

hệ thống 

thông tin 

quản lý

7h30-

11h40

C. Nga MD105 T. Ngọc MD08 C. Tâm MD09 C. Tuyết MD105

Vi điều 

khiển ứng 

dụng

2-5
Trang bị 

điện
2-5

Thi Cung 

cấp điện
8h00

Thiết kế 

Cung cấp 

điện bằng 

máy tính

2-5

thầy Đặng 

Dũng
301D thầy  Khôi 302D cô Sửu 301D thầy Phúc

P. máy 

T5 nhà 

A 

Thi Thực 

hành điện 

tử cơ bản

13h00-16h30
Trang bị 

điện
6-9

Thiết kế 

Cung cấp 

điện bằng 

máy tính

6-10

thầy Viết 

Hùng

P.TH T4 nhà 

A 
thầy  Khôi 301D thầy Phúc

P.máy  

T5 nhà 

A 

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực hành 

điện cơ bản
2-5

HT máy 

lạnh dân 

dụng

2-5

T. Xắc
P.TH điện 

tầng 4 nhà A 
Thầy Tú

PTH 

nhà E

Thực hành 

điện cơ bản
6-9

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-9  

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-9  

HT máy 

lạnh dân 

dụng

6-9

T. Xắc
P. TH điện 

tầng 4 nhà A 
T.Hoàng

PTH điện 

lạnh nhà E 
T.Hoàng

PTH điện 

lạnh nhà E 
Thầy Tú

PTH 

nhà E

Khí cụ điện 13h00 (5 tiết) Khí cụ điện
13h00 (5 

tiết)

T.Lê Dũng T2 nhà C T.Lê Dũng T2 nhà C

Thực hành 

điện cơ bản
2-5

TK Cung 

cấp điện 

bằng máy 

tính

1-5

Vi điều 

khiển ứng 

dụng

2-5

TK Cung 

cấp điện 

bằng máy 

tính

1-5

T.Lê Dũng
PTH điện 

nhà A cs1
Thầy Phúc Online Thầy Dũng MD08

Thầy 

Phúc
405A

Thực hành 

điện cơ bản
6-9

TK Cung 

cấp điện 

bằng MT

6-10

T.Lê Dũng
PTH điện 

nhà A cs1

Thầy 

Phúc
405A

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

ĐĐT01-K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TK Cung 

cấp điện 

bằng máy 

tính

1-5
Thực hành 

điện cơ bản
2-5

Vi điều 

khiển ứng 

dụng

2-5

TK Cung 

cấp điện 

bằng máy 

tính

1-5

Thầy Phúc Online T .Xắc
PTH điện 

nhà A- cs1
Thầy Dũng MD105

Thầy 

Phúc
405A

Thực hành 

điện cơ bản
6-9

TK Cung 

cấp điện 

bằng MT

6-10

T .Xắc
PTH điện 

nhà A- cs1

Thầy 

Phúc
405A

HT máy 

lạnh dân 

dụng

2-5

Thầy Tú
PTH 

nhà E

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-10

Điện tử 

chuyên 

ngành điện 

lạnh

6-10

HT máy 

lạnh dân 

dụng

6-9

T.Hoàng PTH nhà E T.Hoàng PTH nhà E Thầy Tú
PTH 

nhà E

Diễn họa và 

lịch sử KT
6-10

Thiết kế 

đường ô tô
6-10

Thi Dự toán 

xây dựng
14h00

Thi Tin học 

CN
14h00

Thầy Nam MD101 Thầy Phóng MD101 Thầy Thế MD09 Thầy Thiện 405A

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 9


